
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK GPP

Loại 

hình

Phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ 

dược

Ngày 

tháng cấp
Phạm vi hoạt động Trình độ

1

Quầy thuốc 

Thái Bình

Bon Bu Boong, xã 

Đắk Buk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông 522 800

Quầy 

thuốc Nguyễn Xuân Hải

838/CCHN-

D-SYT-

ĐNO

2/4/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

Trung học

2

Nhà thuốc 

Thanh Vân

Tdp1, Phường Nghĩa 

Đức, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 523 801

Nhà 

thuốc

Nguyễn Thị Thanh 

Trầm

824/CCHN-

D-SYT-

ĐNO

26/01/202

1

Mua và bán lẻ thuốc trừ Vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt (bao gồm: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực)

Dược sỹ 

Đại học

3

Quầy thuốc Bảo 

Trâm

Thôn 3, xã Đắk Nia, 

thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 524 253

Quầy 

thuốc

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân

853/CCHN-

D-SYT-

ĐNO

14/6/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

Trung học
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4

Quầy thuốc Gia 

Linh

Số nhà 82, thôn Nam 

Hiệp, xã Nam Đà, 

huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông 141 418

Quầy 

thuốc Chung Thị Ấy Vi

10/CCHN-

D-SYT-

ĐNO

11/8/2017 Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

Trung học

5

Quầy thuốc 

Tuyết trinh

Thôn Đắk Tiên, xã 

Đắk Ndrung, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông 175 447

Quầy 

thuốc Lê Thị Trinh

527/CCHN-

D-SYT-

ĐNO

13/8/2018 Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

Cao đẳng

6

Quầy thuốc 

Hoàng Diệu

Thôn 5, xã Đắk Mol, 

huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 148 426

Quầy 

thuốc

Nguyễn Thị Hoàng 

Diệu

54/CCHN-

D-SYT-

ĐNO

13/9/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

Trung học

7

Quầy thuôc An 

Phát

Tdp2, Thị trấn Đức 

An, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk 

Nông 134 411

Quầy 

thuốc Đỗ Thị Huệ

485/CCHN-

D-SYT-

ĐNO

13/6/2018 Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

Trung học

8

Quầy thuốc 

Đình Phát

Thôn Thuận Lợi, xã 

Thuận Hạnh, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông 152 430

Quầy 

thuốc Tô Thị Vui

490/CCHN-

D-SYT-

ĐNO

21/6/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

Trung học



9

Quầy thuốc 

Nam Trang

Thôn 3, xã Nam 

Bình, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk 

Nông 135 412

Quầy 

thuốc Hoàng Thu Trang

424/CCHN-

D-SYT-

ĐNO

21/3/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

Trung học

10

Quầy thuốc Dn 

số 03

Thôn 4, xã Nam 

Dong, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

Quầy 

thuốc Nguyễn Khánh Sơn

449/CCHN-

D-SYT-

ĐNO

17/4/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt Dược sỹ 

Trung học

11

Quầy thuốc Dn 

số 04

Thôn 14, xã Đắk 

Drông, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông

Quầy 

thuốc Chu Hồng Vinh

112/CCHN-

D-SYT-

ĐNO

30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt Dược sỹ 

Trung học

12

Quầy thuốc Thu 

Hiền

Thôn 8, xã Đắk 

Drông, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông

Quầy 

thuốc Hoàng Thị Hiền

173/CCHN-

D-SYT-

ĐNO 6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt Dược sỹ 

Trung học



13

Quầy thuốc 

Thuỷ Triều

Thôn Trung Tâm, xã 

Đắk Wil, huyện Cư 

Jút tỉnh Đắk Nông 517 123

Quầy 

thuốc Đỗ Viết Triều

212/CCHN-

D-SYT-

ĐNO 18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

Cao đẳng

14

Quầy thuốc 

Tâm Đức

Thôn 2, xã Nam 

Dong, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 518 135

Quầy 

thuốc Trần Văn Bách

213/CCHN-

D-SYT-

ĐNO 18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

Cao đẳng

15

Quầy thuốc 

Khánh Sơn

Thôn Tân Sơn, xã 

Ea pô, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 525 802

Quầy 

thuốc Lê Thị Hương

297/ĐNO-

CCHND
1/12/2014

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

Trung học


